
Lớp: 10/16
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Vũ Trần Thanh An 9.1 9.0 8.9 9.4 Đạt 9.4 9.7 9.0 9.6 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Đoàn Anh Chi 6.9 5.5 8.0 8.8 Đạt 9.6 7.2 5.3 7.6 8.0 Đạt Đạt Khá Tốt

3 Nguyễn Minh Đức 8.3 8.4 9.4 9.2 Đạt 8.8 9.5 8.8 9.3 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Nguyễn Vũ Minh Đức 7.1 8.1 9.7 8.8 Đạt 9.7 8.7 7.3 9.0 9.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Vương Gia Hào 8.0 8.5 9.9 8.3 Đạt 9.4 9.0 7.9 9.5 8.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Công Minh 8.3 8.9 9.9 9.1 Đạt 9.2 9.8 9.3 9.4 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Vũ Thành Nam 7.7 8.2 9.2 8.9 Đạt 9.6 9.5 8.8 9.3 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Phan Lưu Minh Nghĩa 6.4 6.6 5.2 8.3 Đạt 9.1 8.9 5.9 6.3 8.0 Đạt Đạt Đạt Tốt

9 Lê Nguyễn Trọng Nhân 8.8 8.1 9.2 9.0 Đạt 9.9 9.5 8.7 9.7 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Huỳnh Hào Nhiên 6.0 5.4 6.0 7.8 Đạt 9.4 7.7 6.9 7.1 7.8 Đạt Đạt Khá Tốt

11 Ngô Gia Phú 8.3 7.0 7.7 7.7 Đạt 8.7 8.2 8.0 7.4 8.1 Đạt Đạt Khá Tốt

12 Võ Kim Phúc 7.5 6.9 9.0 8.4 Đạt 9.6 8.4 8.2 8.6 8.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Đặng Nhật Quang 6.9 7.1 9.6 8.1 Đạt 8.7 8.4 7.8 7.6 8.7 Đạt Đạt Khá Tốt

14 Trần Tuấn Thành 9.3 9.0 9.2 8.9 Đạt 9.6 9.7 8.9 9.8 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Phạm Uyên Thảo 8.0 6.8 8.7 8.8 Đạt 9.9 8.4 7.8 8.2 8.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

16 Trần Minh Thùy 9.0 7.0 9.6 9.1 Đạt 10 8.9 8.7 9.6 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Nguyễn Hồ Thanh Tú 7.8 6.3 9.6 9.3 Đạt 9.4 8.3 6.6 8.6 8.3 Đạt Đạt Khá Tốt

18 Nguyễn An Vinh 7.1 7.0 8.2 8.7 Đạt 8.7 9.2 8.2 8.5 9.0 Đạt Đạt Tốt Tốt

19 Nguyễn Bảo Vy 6.2 6.7 7.2 7.5 Đạt 9.7 7.2 7.5 7.6 7.4 Đạt Đạt Khá Tốt
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Lớp: 10/17
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performanac

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Hồ Đoàn Quốc An 7.7 7.6 8.4 8.7 Đạt 10 6.9 6.7 8.1 8.9 Đạt Đạt Khá Tốt

2 Trần Nhật Minh Anh 7.4 4.4 6.1 8.1 Đạt 9.3 6.1 5.6 6.8 7.3 Đạt Đạt Đạt Tốt

3 Huỳnh Phan Tấn Đức 9.0 7.7 9.3 9.0 Đạt 8.0 8.8 7.8 8.9 8.3 Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Ngô Ngọc Hân 9.5 8.2 7.5 8.5 Đạt 8.8 7.9 8.7 9.2 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Lưu Hữu Hiển 9.1 7.6 8.6 8.6 Đạt 9.1 8.5 7.7 8.7 8.2 Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Phạm Minh Long Hiển 8.7 6.1 4.8 8.8 Đạt 9.1 7.3 5.7 8.5 8.5 Đạt Đạt Đạt Tốt

7 Nguyễn Trần Gia Huy 7.4 8.0 9.3 8.5 Đạt 9.6 7.1 7.9 7.4 8.8 Đạt Đạt Khá Tốt

8 Le Kevin 8.3 8.4 9.1 9.0 Đạt 9.0 8.6 8.5 8.5 8.5 Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Nguyễn Gia Khánh 9.0 7.4 8.7 8.2 Đạt 9.1 8.0 7.3 8.6 8.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Trương Lê Nhã Khuê 8.3 6.9 8.8 8.8 Đạt 9.3 8.7 7.8 9.2 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Tôn Nữ Gia Lạc 7.7 7.7 6.9 8.1 Đạt 8.9 7.5 7.1 8.1 8.6 Đạt Đạt Khá Tốt

12 Lai Khánh Linh 9.4 9.3 9.7 9.1 Đạt 10 9.5 9.0 9.8 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Tân Gia Linh 8.9 8.6 9.4 8.9 Đạt 8.9 8.8 9.1 8.9 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Đỗ Bảo Ngọc 8.2 7.0 6.6 8.9 Đạt 8.5 7.3 6.1 7.7 8.2 Đạt Đạt Khá Tốt

15
Trương Ngọc Thảo 
Nguyên

9.1 9.3 8.3 9.3 Đạt 9.1 7.7 8.3 8.6 9.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

16 Đặng Thanh Quý 6.8 5.6 5.0 7.7 Đạt 8.9 6.7 6.4 7.6 7.6 Đạt Đạt Khá Tốt

17 Danh Huê Thành 7.0 6.4 5.9 6.9 Đạt 8.7 5.3 5.9 6.1 7.3 Đạt Đạt Đạt Tốt

18 Lê Tấn Thành 7.4 5.9 8.4 8.0 Đạt 8.7 6.4 6.9 6.6 7.0 Đạt Đạt Khá Tốt

19 Lưu Ngọc Loan Thùy 8.8 6.4 7.7 8.5 Đạt 8.9 7.8 7.0 7.5 8.1 Đạt Đạt Khá Tốt

20 Hồ Đắc Minh Trí 7.1 6.1 6.6 7.9 Đạt 8.3 6.7 5.2 7.5 8.3 Đạt Đạt Khá Tốt

Nguyễn Thị Thu Ngân

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà
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Lớp: 10/18
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Nguyễn Gia Bách 7.4 7.7 8.3 7.5 Đạt 8.3 7.7 9.4 7.2 8.7 Đạt Đạt Khá Tốt

2 Bùi Thụy Ngọc Bảo 7.5 6.4 8.9 8.1 Đạt 8.4 6.8 7.9 7.0 7.8 Đạt Đạt Khá Tốt

3 Lâm Gia Bảo 8.7 7.8 9.3 8.0 Đạt 8.4 8.3 9.1 8.4 9.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Nguyễn Thế Tước Bình 7.4 6.7 8.7 8.1 Đạt 9.0 6.5 8.4 8.2 8.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Trần Thụy Ngân Châu 9.7 9.0 9.6 9.3 Đạt 9.6 8.9 9.8 8.9 9.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Trần Trương Bảo Châu 9.2 7.8 9.6 9.3 Đạt 9.0 8.0 9.4 9.0 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Trương Phú Đồng 8.3 8.1 8.7 8.0 Đạt 8.4 8.0 9.3 8.4 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Trần Gia Hân 9.2 6.8 8.7 9.1 Đạt 8.6 8.1 9.3 8.6 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Nguyễn Song Việt Hoàng 8.8 8.4 9.1 8.3 Đạt 9.4 8.5 9.0 8.5 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Trần Ngọc Đăng Huy 8.1 7.5 8.6 8.6 Đạt 9.3 8.0 9.5 8.7 9.2 Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Nguyễn Phan Gia Hưng 8.0 6.2 9.1 8.4 Đạt 9.0 7.2 8.9 7.5 8.5 Đạt Đạt Khá Tốt

12 Lâm Hải Lam 8.0 6.8 5.0 8.1 Đạt 8.9 7.4 9.3 8.1 8.2 Đạt Đạt Khá Tốt

13 Thang Thư Mỹ 7.0 6.6 7.1 7.3 Đạt 9.4 6.6 7.6 8.4 9.7 Đạt Đạt Khá Tốt

14 Nguyễn Thành Nam 8.1 7.8 7.2 8.9 Đạt 8.6 6.9 9.3 8.4 9.3 Đạt Đạt Tốt Tốt

15
Nguyễn Hoàng Bảo 
Nghĩa

5.3 5.1 5.3 8.0 Đạt 7.9 5.1 6.9 5.9 7.0 Đạt Đạt Đạt Tốt

16 Trương Khải Phong 7.6 7.9 8.3 8.2 Đạt 8.6 8.2 8.9 7.9 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Nguyễn Hồng Phúc 7.0 5.5 8.8 6.1 Đạt 9.0 6.1 7.4 6.8 8.6 Đạt Đạt Khá Tốt

18 Nguyễn Minh Tâm 8.5 9.1 9.0 7.4 Đạt 9.7 8.0 9.6 8.7 9.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

19 Thái Phương Vy 8.4 7.1 7.2 7.9 Đạt 9.2 7.6 9.3 8.2 9.7 Đạt Đạt Khá Tốt

Trương Thị Thu Hiền

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà
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Lớp: 10/19
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Hoàng Nguyễn Trúc Chi 8.9 8.2 8.8 9.1 Đạt 9.6 8.9 9.6 8.9 9.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Huỳnh Bội Hoan 9.4 9.6 9.6 9.4 Đạt 9.6 9.0 9.7 9.8 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Trần Hạo Huy 6.8 6.4 8.9 8.0 Đạt 8.8 7.8 8.3 6.9 9.3 Đạt Đạt Khá Tốt

4 Vũ Gia Hy 4.7 5.0 8.7 7.4 Đạt 8.3 4.3 5.6 7.1 8.6 Đạt Đạt Đạt Tốt

5 Đỗ Lâm Minh Khang 8.8 9.5 9.5 8.8 Đạt 9.1 9.7 9.7 9.9 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Võ Thành Khang 8.7 7.9 8.1 8.6 Đạt 9.1 8.8 7.4 8.8 9.5 Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Đinh Từ Minh Long 7.4 8.0 8.7 9.1 Đạt 8.9 9.1 9.5 8.8 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Võ Hồ Hoàng Nam 8.7 8.5 9.4 9.6 Đạt 8.9 9.0 8.9 9.6 9.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Mai Trung Nghĩa 8.6 7.0 9.3 8.8 Đạt 10 8.1 8.2 8.5 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Ngô Tấn Phát 7.2 5.4 6.3 8.8 Đạt 9.6 6.3 6.9 7.4 8.7 Đạt Đạt Khá Tốt

11 Trần Hoàng Tiến 8.5 7.4 8.9 8.5 Đạt 9.0 8.0 8.1 9.6 8.7 Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Nguyễn Thanh Tuấn 6.9 5.2 6.9 7.2 Đạt 8.9 6.2 6.0 7.7 8.3 Đạt Đạt Khá Tốt

13 Dương Minh Quốc Việt 7.4 7.9 8.9 8.6 Đạt 8.8 8.8 8.1 9.6 9.7 Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Đào Ngọc Khánh Vy 8.1 8.4 8.2 8.9 Đạt 10 8.1 8.2 8.8 9.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Võ Đoàn Phương Vy 9.2 7.9 6.9 9.2 Đạt 9.3 8.2 8.2 8.3 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

Huỳnh Thị Phượng

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà
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Lớp: 10/20
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Trần Thái An 6.4 7.3 8.4 8.9 Đạt 8.1 8.8 9.4 7.1 7.8 Đạt Đạt Khá Tốt

2
Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Giao

6.6 5.6 7.2 8.4 Đạt 8.5 7.0 7.1 4.7 8.1 Đạt Đạt Đạt Tốt

3 Nguyễn Ngọc Hân 8.7 7.7 8.8 9.5 Đạt 8.6 9.4 9.7 8.2 9.7 Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 7.0 4.8 7.4 8.4 Đạt 9.1 7.4 9.1 5.8 8.3 Đạt Đạt Đạt Tốt

5 Trần Đức Hòa 9.7 9.9 9.7 9.3 Đạt 9.7 9.8 10 9.7 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Trọng Hy 5.8 4.9 9.8 7.1 Đạt 8.9 6.7 8.3 4.1 8.6 Đạt Đạt Đạt Tốt

7 Nguyễn Anh Khôi 8.0 8.2 8.2 8.9 Đạt 9.4 8.9 8.0 7.9 8.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Võ Nhất Nguyên Khôi 9.1 7.1 8.9 9.0 Đạt 9.3 9.2 10 8.4 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Huỳnh Bửu Linh 8.5 6.0 7.8 8.9 Đạt 10 8.4 9.0 6.4 9.4 Đạt Đạt Khá Tốt

10 Lý Mỹ Linh 6.4 4.7 6.3 8.2 Đạt 8.9 7.3 7.4 4.9 6.9 Đạt Đạt Đạt Tốt

11 Tsani Hà Vĩ Nguyên 6.2 6.2 9.4 8.1 Đạt 9.0 7.8 8.5 6.8 8.3 Đạt Đạt Khá Tốt

12 Phạm Nguyễn Gia Nhi 7.6 6.1 7.8 8.7 Đạt 9.4 9.1 9.2 6.3 8.8 Đạt Đạt Khá Tốt

13 Hà Gia Phúc 8.7 6.7 9.1 9.2 Đạt 9.0 8.5 9.3 7.8 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

14
Nguyễn Tuấn Mai 
Phương

9.0 8.2 9.4 9.1 Đạt 8.8 9.7 9.7 8.6 9.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Wu Dũng Thành 6.3 5.2 8.3 7.6 Đạt 8.8 7.8 8.0 5.6 7.8 Đạt Đạt Khá Tốt

16 Mai Quỳnh Tiên 9.7 8.9 9.5 9.5 Đạt 9.4 9.6 9.8 9.1 9.8 Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Nguyễn Phan Bảo Trân 6.4 4.4 8.3 7.8 Đạt 9.1 6.7 6.7 4.6 7.9 Đạt Đạt Đạt Tốt

18 Huỳnh Minh Triết 6.6 5.7 5.8 6.8 Đạt 9.0 6.0 7.5 4.4 6.4 Đạt Đạt Đạt Tốt

19 Lê Hải Yến 9.2 8.2 8.6 9.0 Đạt 9.4 9.5 9.4 7.4 8.9 Đạt Đạt Tốt Tốt
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Hồ Phương Thảo

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền

Nội dung 
giáo dục 
của địa 
phương
Regional 
Program

Giáo dục 
thể chất
Physical 

Education

Ngữ văn
Literature

Kiểm tra/Checked by
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Lớp: 10/21
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Nguyễn Phạm Hồng Ân 6.3 4.0 5.9 7.6 Đạt 7.1 6.8 8.2 6.3 6.6 Đạt Đạt Đạt Tốt

2 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 7.4 6.8 8.6 8.7 Đạt 9.0 9.8 8.9 9.8 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Diệp Khải Hiển 6.5 6.5 7.3 7.9 Đạt 8.2 8.5 8.3 7.4 7.8 Đạt Đạt Khá Tốt

4 Lao Hào Huy 6.5 6.4 7.2 7.3 Đạt 8.3 7.0 6.1 6.7 8.2 Đạt Đạt Khá Tốt

5 Lư Kiến Lĩnh 6.8 5.7 6.6 8.0 Đạt 8.2 7.5 8.6 6.3 7.6 Đạt Đạt Khá Tốt

6 Bùi Ngọc Khánh Minh 7.1 4.3 7.0 7.7 Đạt 7.6 8.1 7.8 7.3 6.7 Đạt Đạt Đạt Tốt

7 Nguyễn Ngọc Phúc 7.4 5.7 8.9 8.4 Đạt 8.9 7.9 8.6 5.9 8.3 Đạt Đạt Khá Tốt

8 Nguyễn Thiên Đan Quế 8.3 5.4 8.9 8.5 Đạt 8.4 9.4 9.3 8.3 7.8 Đạt Đạt Khá Tốt

9 Trần Lê Phương Thanh 5.8 3.1 5.1 7.7 Đạt 7.6 6.2 7.6 6.9 6.9 Đạt Đạt Chưa đạt Tốt

10 Cho Hoàng Thành 7.3 5.7 7.0 8.7 Đạt 9.0 8.4 8.9 7.8 8.1 Đạt Đạt Khá Tốt

11 Võ Trung Tín 5.9 6.0 6.5 6.9 Đạt 8.6 6.9 6.9 6.7 7.4 Đạt Đạt Khá Tốt

12 Huỳnh Khánh Trân 6.8 5.3 6.9 7.6 Đạt 8.1 8.6 8.6 7.0 7.9 Đạt Đạt Khá Tốt

13 Nguyễn Ngọc Minh Tú 8.9 5.4 8.0 9.1 Đạt 8.9 9.0 8.9 7.7 7.7 Đạt Đạt Khá Tốt

14 Quan Khải Tuấn 6.6 4.1 4.4 7.7 Đạt 8.0 7.6 8.0 6.6 7.6 Đạt Đạt Đạt Tốt

Hồ Thị Duyên

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà
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Lớp: 10/22
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performanac

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Nguyễn Mai Anh 7.6 4.9 6.7 7.9 Đạt 8.6 7.3 5.2 9.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

2 Phan Gia Bách 6.1 6.7 6.0 7.5 Đạt 7.6 7.1 6.7 8.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

3 Huỳnh Phát Đạt 5.5 4.4 7.1 7.5 Đạt 7.6 7.1 4.7 8.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

4 Phạm Lê Việt Hà 8.0 5.3 7.3 8.4 Đạt 8.4 6.6 5.1 8.8 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

5 Nguyễn Ngọc Gia Hân 6.1 4.2 7.4 7.5 Đạt 7.4 7.9 3.6 7.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

6 Nguyễn Đức Minh Khang 5.9 4.4 7.1 6.8 Đạt 8.8 7.2 4.2 7.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

7 Lê Thế Khoa 7.3 7.1 8.3 8.6 Đạt 8.3 8.5 6.8 8.9 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Dương Tuấn Khôi 6.9 6.2 8.5 7.2 Đạt 7.7 8.3 6.6 8.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

9 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 8.1 7.9 9.0 8.2 Đạt 8.4 9.1 8.4 8.6 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Giang Gia Ngân 5.4 3.9 6.3 5.7 Đạt 8.9 5.8 3.9 6.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

11 Nguyễn Thụy Tuyết Nhi 5.8 4.2 5.1 6.2 Đạt 7.9 7.1 5.3 6.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

12 Quách Lê Ni 7.7 5.6 8.4 8.3 Đạt 8.9 8.8 6.5 8.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

13 Trần Thị Mỹ Tâm 6.3 4.5 5.6 6.6 Đạt 7.8 5.2 4.6 7.0 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

14 Nguyễn Hữu Tuấn Thành 5.1 5.1 6.4 7.9 Đạt 7.1 7.4 4.3 8.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

15 Khưu Minh Trí 8.4 7.7 9.1 8.9 Đạt 9.0 9.2 8.0 9.6 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

16
Nguyễn Huỳnh Thục 
Uyên

8.0 6.7 8.4 8.6 Đạt 8.4 8.7 7.1 8.9 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Võ Hoàng Lê Vân 8.1 8.1 7.6 8.2 Đạt 8.5 8.1 7.1 9.3 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên HàPhạm Thị Thanh Minh
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